


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƢƠNG 

----- ------ ---------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------- ------------------------------------------------------------------ ------ --- 

Số:           /QĐ-UBND Hải Dƣơng, ngày         tháng  4  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  
Chấp thuận đi ều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tƣ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi và in ấn bao bì 
(điều chỉnh lần thứ hai từ Dự án Cơ sở gia công cơ khí 

và kinh doanh ô tô, sửa chữa, bảo dƣỡng ô tô ) 
--------------- ------ ------------------------- ------ ------ -- 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Đầu tƣ ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy đị nh chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ;  

Căn cứ Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến 
đầu tƣ;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1712/BC-STC 
ngày 14 tháng 4 năm 2025 và Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty cổ 
phần thƣơng mại ô tô Sao Đỏ . 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi và in ấn bao bì (điều 
chỉnh lần thứ hai) được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 708/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 như s au:  

1. Nội dung: “2. Tên dự án đầu tƣ: CƠ SỞ GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ KINH 
DOANH Ô TÔ, SỬA CHỮA, BẢO DƢỠNG Ô TÔ” quy định tại Điều 1  được 
điều chỉnh t hành: 

“2. Tên dự án đầu tƣ: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI VÀ IN ẤN BAO BÌ”. 

2. Nội dung: “3. Mục tiêu dự án: Sản xuất thùng xe ô tô, gia công cơ khí, kết 
cấu thép; kinh doanh ô tô; sửa chữa, bảo dƣỡng và kinh doanh phụ tùng xe ô tô 
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng.” quy định tại Điều 1 được điều chỉnh thành: 

“3. Mục tiêu dự án: Sản xuất đồ chơi từ nhựa, sản xuất và in ấn bao bì;  
cho thuê nhà xƣởng, nhà kho đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng.”. 
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3. Nội dung: “4.1. Quy mô hoạt động:  

a) Sản xuất thùng xe ô tô: 50 thùng/năm.  

b) Kinh doanh xe ô tô các loại: 150 xe/năm; kinh doanh phụ tùng xe ô tô: 
1.000 sản phẩm/năm. 

c) Gia công cơ khí chính xác: 20.000 sản phẩm/năm; gia công kết cấu 
thép: 3.200 tấn/năm.” quy định  tại khoản 4, Điều 1 được điều chỉnh thành:  

“4.1. Quy mô hoạt động:  

a) Sản xuất đồ chơi từ nhựa (tƣợng nhựa, mô hình nhựa,...): 2.500.000 
sản phẩm/năm. 

b) Sản xuất, gia công in ấn các loại bao bì: 6.000.000 sản phẩm/năm. 

c) Cho thuê nhà xƣởng, nhà kho với diện tích 19.540 m2 sàn xây dựng.”. 

4. Nội dung: “5. Tổng vốn đầu tƣ dự án: 134.494.000.000 VND (Một trăm 
ba mƣơi tƣ tỷ, bốn tr ăm chín mƣơi tƣ triệu đồng), trong đó: 

5.1. Vốn tự có của Nhà đầu tƣ thực hiện dự án: 30.000.000.000 VND. 

5.2. Vốn vay để thực hiện dự án: 104.494.000.000 VND.” quy định tại Điều 
1 được điều chỉnh thành: 

“5. Tổng vốn đầu tƣ dự án: 179.169.000.000 VND (Một trăm bảy mƣơi 
chín tỷ, một trăm sáu mƣơi chín triệu đồng); bao gồm:  

5.1. Vốn đã đầu tƣ: 146.135.000.000 VND. 

5.2. Vốn đầu tƣ mới: 33.034.000.000 VND, trong đ ó: 

a) Vốn tự có của Nhà đầu tƣ để thực hiện dự án: 8.034.000.000 VND. 

b) Vốn vay để thực hiện dự án: 25.000.000.000 VND.”. 

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này,  các nội 
dung khác của Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi và in ấn bao bì  được UBND tỉnh 
chấp thuận tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 không 
thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là bộ phận 
không tách rời của Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của 
UBND tỉnh. 

Điều 4. Các điều kiện đối với Nhà đầu tƣ thực hiện dự án 

1. Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung được UBND 
tỉnh chấp thuận; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư , đất đai, xây dựng, môi 
trường, thuế, phòng, chống cháy nổ và pháp luật có liên quan trong quá t rình 
triển khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chỉ được phép cho các nhà đầu tư khác thuê lại nhà xưởng, nhà kho khi 
hoàn thành đầy đủ các đi ều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh 
doanh bất động sản. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài 
chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Chi cục Thuế khu 
vực V; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của 
Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Long; 
- UBND phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh); 
- CV VP UBND tỉnh:  Đ/c Hoàn; 
- Lưu: VT, TH, CV. Mạnh (12b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƢƠNG 

-------------------------- - 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------- -------------------- ------- ------ ------- --------------------- 

Số:           /QĐ-UBND Hải Dương,  ngày         tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  
Chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ 

thực hiện Dự án Cơ sở gia công cơ khí và kinh doanh ô tô, sửa chữa, bảo 
dƣỡng ô tô (điều chỉnh lần thứ nhất từ Dự án Cơ sở sản xuất thùng xe 

và kinh doanh xe ô tô Thaco Trƣờng Hải tại thị xã Chí Linh) 
------- -------------- ------------- -------------------------- 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ  Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng  5 năm 2014 của 
Chín h phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
01/2017/ NĐ -CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng  3 năm 2021 của 
Chín h phủ quy định chi t iết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việ t Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định  số 666/BC-
SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2024 và Hồ sơ đề xuất điều chỉnh Dự án Cơ sở gia 
công cơ khí và kinh doanh ô tô, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô của Công ty cổ phần 
thương mại ô tô Sao Đỏ . 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tƣ thực hiện Dự án Cơ sở gia công cơ khí và kinh doanh ô tô, sửa chữa, bảo 
dƣỡng ô tô (điều chỉnh l ần thứ nhất từ Dự án Cơ sở sản xuất thùng xe và kinh 
doanh xe ô tô Thaco Trƣờng Hải tại t hị xã Chí Linh ), với những nội dung chính 
nhƣ sau: 
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1. Nhà đầu tƣ và thông tin về Nhà đầu tƣ: CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƢƠNG MẠI Ô TÔ SAO ĐỎ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công 
ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0800303557, do Phòng Đăng ký kinh doanh, 
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng  cấp lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 
2005, đăng ký thay đổi lần thứ bẩy ngày 22 tháng 12 năm 20 23.  

Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 Trần Hƣng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dƣơng. 

2. Tên dự án đầu tƣ:  CƠ SỞ GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ KINH DOANH 
Ô TÔ, SỬA CHỮA, BẢO DƢỠNG Ô TÔ 

3. Mục tiêu dự án:  Sản xuất thùng xe ô tô, gia công cơ khí, kết cấu thép ; 
kinh doanh ô tô; sửa chữa, bảo dƣỡng và ki nh doanh phụ tùng xe ô tô nhằm đáp 
ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

4. Quy mô dự án:  

4.1. Quy mô hoạt động:  

a) Sản xuất thùng xe ô tô: 50 thùng/năm . 

b) Kinh doanh xe ô tô  các loại: 150 xe/năm; kinh doanh phụ tùng xe ô tô:  
1.000 sản phẩm/năm.  

c) Gia công cơ khí chính xác: 20.000 sản phẩm/năm; gia công kết cấu 
thép: 3.200 tấn/năm. 

4.2. Diện tích đất sử dụng: 25.829,0 m2. 

4.3. Quy mô xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng đƣợc cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.  

5. Tổng vốn đầu tƣ dự án: 134.494.000.000 VND (Một trăm ba mƣơi tƣ 
tỷ, bốn trăm chín mƣơ i tƣ  triệu đồng), trong đó:  

5.1. Vốn tự có của Nhà đầu tƣ thực hiện dự án:  30.000.000.000 VND. 

5.2. Vốn vay để thực hiện dự án: 104.494.000.000 VND. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 16 tháng 4 năm 2043 (theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số CQ 338190 do UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần thƣơng mại ô tô Sao 
Đỏ ngày 12 tháng 4 năm 2019). 

7. Địa điểm thực hiện dự án:  Tờ bản đồ số 19, phƣờng Hoàng Tiến, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng . 

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ: Xây dựng hoàn thành và đƣa dự án vào 
hoạt  động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định điều chỉnh 
chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện dự án  (điều chỉnh lần 
thứ nhất).  

Điều 2. Các điều kiện đối  với Nhà đầu tƣ thực hiện dự án  

1. Triển khai thực hiện dự án đầu tƣ theo đúng nội dung quy định tại 
Điều 1 nêu trên; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tƣ, đất đai, xây dựng, môi 
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trƣờng, thuế, phòng, chống cháy nổ và pháp luật có liên quan trong qu á trình 
tri ển khai thực hiện dự án đầu  tƣ; chịu s ự kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
Nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Định kỳ hàng Quý,  có trách nhiệm lập báo cáo đánh gi á tình hình thực 
hiện dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến khi dự án chấm 
dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ số 1129/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh . 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trƣởng các sở, ngành: Kế hoạch và 
Đầu tƣ, Tài ch ính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Cục 
Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh ; Ngƣời  đại diện theo pháp luật 
của Công ty cổ phần thƣơng mại ô tô Sao Đỏ và Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ  Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 4 ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t ỉnh; 
- UBND phƣờng Hoàng Tiến (TP. Chí Linh ); 
- CV  VP UBND tỉnh (đ/c Hoàn); 
- Lƣ u: VT, TH, CV. Mạnh (12b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
 





























UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ-UBND

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày        tháng  4  năm 2024

                                                     QUYẾT ĐỊNH
Về việc  điều chỉnh nội dung tại Quyết  định số 1218/QĐ-UBND  ngày 08 

tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, cho Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ thuê đất (đợt 2)

 tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI  DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và L uật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 2 2 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Ngh ị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành m ột số điều của Luật đất đai; Nghị định 
số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 20 17 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung, một s ố nghị định quy định chi tiết th i hành Luật Đất đai; Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18 thá ng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số ngh ị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 n ăm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích s ử dụng đất, thu h ồi đất;

Căn cứ Ngh ị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân t ỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuy ển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa b àn tỉnh; 
Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời thời chấp thuận 
nhà đầu tư thực hiện Dự án số 708/QĐ-UBND n gày 29 tháng 3 năm 2024 của 
UBND tỉnh; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Chí Linh, UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ng ày 16 tháng 01 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
270/TTr-STNMT ngày 10 tháng 4 năm 2024.

     QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh điểm a mục 2 Điều 1 Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 

08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh, từ “thực hiện dự án cơ sở sản xuất 
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thùng xe và kinh doanh ô tô T haco Tr ường H ải t ại phường Hoàng Tiến theo 

dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1129/Q Đ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018”, thành “ thực hiện dự án Cơ sở 

gia công c ơ khí và kinh doanh ô tô, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô th eo dự án đầu tư 

(điều ch ỉnh), UBND tỉnh chấp thu ận tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 3 năm 2024”. 

* Các nội dung khác tại  Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 

năm 2019 của UBND tỉnh vẫn  giữ nguyên không thay đổi. 

2. Thu hồi 117 m2 đất giao thông (DGT) do UBND phường  Hoàng Tiến 

đang quản lý tại  thửa  đất  số 447, tờ bản đồ địa chính số 19, phường Hoàng Tiến, 

thành phố Chí Linh để thực hiện  Dự án Cơ sở g ia công cơ khí và kinh doanh ô 

tô, sửa chữa, bảo dưỡng  ô tô tại phường  Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, 

UBND tỉnh Quyết định chấp thuận  điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời  chấp 

thuận  nhà đầu tư và Kế hoạch sử dụng đất  năm 2024 của thành phố Chí Linh 

được  UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Chuyển mục đích  sử dụng 2.347 m2 đất  tại  phường Hoàng Tiến, thành 

phố Chí Linh; gồm 2.230 m2 đất  chuyên trồng  lúa nước  (LUC) do Công ty cổ 

phần thương  mại  ô tô Sao Đỏ nhận chuyển nhượng quyền  sử dụng đất của các 

hộ gia đình, cá nhân và 117 m2 đất giao thông (DGT - thu hồi tại mục 2) sang 

mục đích đất cơ sở sản  xuất phi nông nghiệp (SKC); cho Công ty cổ phần 

thương  mại  ô  tô Sao Đỏ thuê (đợt 2) để thực hiện  Dự án Cơ sở gia công cơ khí 

và kinh doanh  ô tô, sửa chữa, bảo  dưỡng  ô tô theo Dự án đầu  tư (điều chỉnh), 

UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 708/QĐ-UBND  ngày 29/3/2024. 

- Thời hạn  thuê đất:  từ ngày ban hành Quyết định này, đến  ngày 16 tháng 

4 năm 2043 (theo thời  hạn hoạt động của Dự án đầu  tư tại  Quyết định  số 

708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh);

- Phương thức thuê đất:  trả  tiền thuê đất hàng năm (theo đề nghị của  Công 

ty cổ phần thương  mại  ô tô Sao Đỏ tại đơn xin thuê đất  ngày 04/4/2024). 

- Vị trí, ranh giới  khu đất  thuê: Xác định  theo mảnh  trích lục bản  đồ địa 

chính số 01-2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập, Sở Tài nguyên và Môi trường  ký xác nhận  ngày 18 tháng 3 năm 

2019 và Trích lục bản  đồ địa chính khu đất  (phục vụ thuê đất đợt 2) do Văn 

phòng Đăng ký đất đai  lập  ngày 26 tháng 7 năm 2023.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, 

UBND thành phố Chí Linh, các sở, ngành, UBND phường Hoàng Tiến và các 
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cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng,  nhiệm  vụ triển  khai thực hiện  

các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần thương  mại  ô tô Sao Đỏ sử dụng đất  đúng 

mục đích,  vị trí, ranh giới,  diện tích được thuê; chấp hành nghiêm các quy định 

pháp luật  về đất đai,  môi trường  và các quy định  của  pháp luật  liên quan trong 

quá trình sử dụng đất;  nộp tiền  bảo  vệ phát tri ển  đất  trồng  lúa theo quy định  tại  

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của  UBND tỉnh.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin  (Văn phòng UBND tỉnh) có trách 

nhiệm đăng Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND t ỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các sở, ng ành, c ơ quan và đơn v ị có liên quan; Chủ tịch 

UBND thành phố Chí Linh; Chủ tịch UBND phường Hoàng Tiến và Giám đốc 

Công ty cổ phần thương mại ô tô  Sao Đỏ căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều  3;
- Chủ tịch UBND t ỉnh (Để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TN&MT (3b) , KH&ĐT, 
  Tài chính, Cục Thuế tỉnh;
- Trung tâm CNTT (Văn phòng UBND tỉnh);
- Lưu: VT. (KTN H15b).

 TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

                    Lưu Văn Bản
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Phần I  

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC 

1.1. Tiêu chí thiết k ế 

- Đáp ứng nhu cầu của Chủ đầu tư.  

- Ứng dụng Công nghệ tiên t iến, đã áp dụng thành công ở các công trình tương tự, không lạc 

hậu trong tương lai, mở rộng công suất xử lý dễ dàng. 

- Sử dụng thiết bị hiện đại chuyên dùng cho xử lý nước thải, tuổi thọ cao, vận hành ổn định, 

tiết kiệm năng lượng, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và có thể sửa chữa thay thế 

dễ dàng. 

- Kiểm soát  ít thông số, vận hành đơn giản và dễ dàng. 

- Nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 14:2008/BTNMT mức A trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

1.2. Phạm vi công việc 

Phạm vi cung cấp của chúng tôi cho dự án này như sau: 

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật, thiết kế, thi công trạm xử lý nước thải. 

- Cung cấp thiết bị cho trạm xử lý nước thải theo hồ sơ thiết kế. 

- Xây dựng, lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ. 

- Hiệu chỉnh và vận hành, lấy mẫu thử nghiệm. 

- Chuẩn bị tài liệu vận hành, đào tạo công nhân v ận hành. 

- Lấy mẫu mang phân tích và nhận kết quả từ đơn vị có thẩm quyền. 

- Bàn giao công trình cho Chủ đầu tư. 

- Bảo hành công trình. 

- Hỗ trợ về tư vấn công nghệ, vận hành và các vấn đề liên quan cho Chủ đầu tư trong quá 

trình sử dụng hệ thống. 

 

 

 



THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

Hệ thống XLNT sinh hoạt - Công suất: 70m3/ngày đêm 

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG MINH AN  

91 Lương Định Của, P. Tân Hưng, TP. Hải Phòng    2 

Phần II 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

2.1. Thông số thiết kế của hệ thống  

  Thành phần nước thải sinh hoạt chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ và vô cơ như: 

- Chứa hàm lượng l ớn chất lơ lửng: Là thành ph ần có nhiều trong nước thải, dạng hạt, gồm 

khoảng 25% chất khoáng và 75% chất hữu cơ.  

- Các chất rắn không tan: Gồm các chất như nito hữu cơ, amoniac, photpho hữu cơ  và photpho 

vô cơ. 

- Các vi sinh vật, vi khuẩn, vi trùng có hại. 

- Nước thải cũng chứa nhiều rong rêu, tảo, rác, bùn lầy. 

  Trạm xử lý được thiết kế với tổng công suất là: 70 m3/ngày.đêm 

  Bảng thông số ô nhiễm của nước thải: 

STT Tên thông số Đơn vị Giá trị đầu vào Giá trị đầu ra 

1 pH mg/l 7,2 5-9 

2 BOD5 mg/l 220 30 

3 TSS mg/l 260 50 

4 Amoni mg/l 60 5 

5 Nitrat mg/l 45 30 

6 Dầu mỡ  mg/l 60 10 

7 Phosphat Mg/L 20 6 

8 Tổng Coliforms MPN/100ml 108 3000 

9 … … … … 

 

2.2. Đề xuất quá trình xử lý cơ bản bao gồm 

  Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, đề xuất công nghệ xử lý cho Hệ thống 

xử lý nước thải gồm các công đoạn: 

- Tiền xử lý 

+ Loại bỏ rác, cặn thô có kích thước lớn hơn 10 mm. 

+ Loại bỏ váng dầu mỡ, cát. 

+ Điều hoà nồng độ và lưu lượng chất thải. 

- Xử lý bậc 2 

+ Xử lý sinh học: Sử dụng công nghệ Aerotank là phương pháp bùn hoạt tính hiếu khí 

(Activated - Sludge Process) đ ể khử, chuyển hoá các chất hữu cơ một cách triệt để, làm 

giảm nồng độ BOD, COD, SS … của nước thải. 
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- Xử lý bậc 3 

Khử trùng nước thải 

- Xử lý bùn dư 

+ Bùn dư được  nén để tách nước trong bể nén bùn. Định kỳ được hút bỏ 

2.3. Sơ đồ công nghệ 

 

2.4. Thuyết minh công nghệ 

Bể thu gom 

  Các nguồn nước thải sẽ theo độ dốc tuyến ống về bể thu gom. Lược rác thô với kích thước 

khe 10mm được lắp đặt ngay tại dòng vào nhằm loại bỏ rác có kích thước lớn (cành cây, vỏ,  giẻ, lá, 

túi nilong…) chảy vào h ệ thống x ử lý, tránh trường hợp gây tắc nghẽn đường ống, nghẹt bơm… ở 

các  công trình phía sau. Rác thải sẽ được thu gom hằng ngày, trữ vào thùng và được đem đi xử lý 

hợp vệ sinh. Nước thải được bơm chuyển bậc lên bể lắng sơ bộ. 

Bể lắng sơ bộ 

  Dựa trên nguyên lý tỷ trọng khác nhau của các thành phần váng nổi – cặn cát – nước, bể 

được thiết kế nhằm phân  tách cát và váng dầu ra khỏi nước thải. Váng nổi sẽ được thu gom cho vào 

thùng chứa. Định kỳ, các chất này sẽ được thu gom và đem đi xử lý. Nước thải sau đó sẽ chảy sang 

Bể điều hòa. 

Bể điều hòa 
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  Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để c ân bằng về lưu lượng và nồng độ các 

thành phần ô nhiễm có trong nư ớc thải trước khi đi vào các công tr ình xử lý phía sau. 

  Một số ưu điểm của việc thiết kế Bể điều hòa cụ thể như sau: 

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể xử lý phía 

sau. 

- Kiểm soát  các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao. 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau. 

- Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

  Trong Bể điều hòa có lắp đặt hệ thống cấp khí đáy bể giúp khuấy trộn đều nước thải, tránh 

tạo điều kiện cho quá trình phân  hủy sinh học kỵ khí do đó hạn chế phát sinh mùi hôi. Tại bể điều 

hòa, 02 máy bơm hoạt động luân phiên sẽ vận chuyển nước thải từ bể điều hòa lên bể xử lý sinh 

học. 

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) 

  Tại đầu vào của Bể thiếu khí, nước thải sẽ được điều chỉnh pH bằng cách bổ sung hóa chất 

xút đưa pH về giá trị tối ưu trước khi nước thải chảy vào cụm xử lý sinh học, t ránh gây ức chế hoạt 

động của các vi sinh vật trong bể. Tương tự, cơ chất dinh dưỡng cũng được bổ sung khi cần thiết để 

quá trình sinh học hoạt động ổn định. 

  Tại Bể thiếu khí, quá trình khử nitrat được thực hiện, nitrat NO3- được chuyển thành khí 

N2 trong điều kiện không c ó oxy. Bùn hoạt tính từ Bể hiếu khí và Bể lắng sinh học sẽ được tuần 

hoàn lại Bể thiếu khí để tăng cường cho quá trình khử nitrat. 

  Máy khuấy chìm được lắp đặ t trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước thải và lớp bùn vi 

sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn. 

  Sau đó, nước thải được xử lý sinh học tiếp tục tại Bể hiếu khí 

Bể xử lý sinh học hiếu khí (Aerotank) 

  Tại Bể hiếu khí, không kh í được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và 

các chất ô nhiễm trong nước thải. Trong khi đó, vi khuẩn sẽ phát triển và phân hủy các chất ô 

nhiễm hữu cơ thành các chất đơn giản hơn và có thể loại bỏ được.  

  Các q uá trình diễn  ra trong Bể hiếu khí bao gồm: 

a. Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, COD 

- Quá trình oxy hóa (hay dị hóa): 

(COHNS) + O2 + VK hiếu khí → CO2 + NH4 + + sản phẩm khác +  năng lượng + chất hữu cơ  

- Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa): 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí → C5H7O2N + năng lượng 

  Khi hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn nhu cầu của vi khuẩn, vi khuẩn sẽ trải qua quá trình hô 

hấp  nội bào hay là tự oxy hóa để sử dụng nguyên sinh chất của bản  thân chúng làm cơ chất.  

  Để thực hiện được quá trình chuyển hóa này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn hoạt tính 

– sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ chấ t đầu vào. Sự 
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phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh khối lở lửng –  

mg/l) và tỷ lệ F/M (lượng cơ chất/ lượng vi sinh vật). 
b. Quá trình chuyển hóa nitrat (nitrification process) 

  Quá trình n itrat hóa: diễn ra trong bể với sự g óp mặt của 2 chủng loại vi sinh vật tự  dưỡng 

Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau:    

Bước 1: Ammonia  được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn  ra tại lớp hiếu khí của lớp 

màng vi sinh vật). 

  NH4+ + 1,5 O2 → NO2- + 2 H+ + H2O 

Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitra t bởi loài Nitrobacter. 

  NO2- +0,5 O2 → NO3- 

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau: 

  NH4+ + 2 O2 → NO3- + 2 H+ + H2O 

c. Quá trình hấp thu các chấ t dinh  dưỡng dạng N, P vào trong bùn 

  Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong quá trình 

xử lý sinh học. 

- Tỷ lệ Nitơ trong bùn thải: 5 – 7,5 %. 

- Tỷ lệ Photpho trong bùn thải: 1,8 – 2,2 %  

Bể lắng  

  Hỗn hợp bùn/ nước trong Bể hiếu khí sẽ được dẫn sang Bể lắng sinh học qua ống lắng trung 

tâm. 

  Tại đây,  các hạt cặn và bông cặn có khả năng lắng xuống đáy bể bằng quá trình lắng trọng 

lực. P hần nước trong sẽ theo máng thu dẫn sang bể khử trùng. Phần bùn sẽ tự lắng về hố chứa bùn 

ở đáy bể.  Một phần sinh khối xác định sẽ được tuần hoàn về đầu Bể thiếu khí để duy trì nồng độ  

bùn hoạt tính thích hợp trong bể. Một phần bùn dư được bơm sang Bể chứa bùn. 

Bể khử trùng 

  Nước thải sau khi lọc tiếp tục được đưa đến xử lý tại bể khử trùng, tiếp xúc chlorine trong 

Javel. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước 

thải. Ngoài mục đích khử t rùng, chlorine còn có thể sử dụng để giảm mùi trong nước thải trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận. 

  Như vậy, sau khi qua các giai đoạn xử lý triệt để đảm bảo nước sau xử lý luôn đạt QCVN 

14:2025/BTNMT mức A,  trước khi thải ra môi trường. 

Về công tác xử lý bùn 

  Bùn h oạt tính dưới đáy của bể lắng, một phần bùn hoạt tính được bơm trở về bể Aerotank 

để duy trì chức năng s inh học và giữ nồng độ bùn trong bể này ở mức cố định. Lượng bùn dư sẽ  

được bơm về bể chứa bùn. Lượng bùn tại bể chứa bùn sẽ được hút bỏ định kỳ. 

3.1. Ưu nhược điểm của công nghệ 

Ưu điểm 

- Xử lý được dầu mỡ khoáng, dầu mỡ động thực vật, Nitơ, phốt pho, COD, BOD… có trong 

nước thải. 
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- Hệ thống xử lý tập trung một nơi, thuận tiện cho quá trình vận hành. 

- Công nghệ xử lý sinh học cải tiến, ứng dụng vật liệu đệm sinh học là m nơi sinh trưởng và  

phát triển cho hệ vi sinh vật, làm tăng hiệu quả xử lý. 

- Quá trình xử lý diễn ra liên tục hệ thống được thiết kế vận hành ở chế độ hoạt động tự động, 

giảm chi ph í nhân công vận hành. 

- Kiểm soát  ít thông số. 

- Chi phí duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thấp. 

- Vật liệu đệm sinh học có tuổi thọ cao, thời gian sử dụng lâu, có sẵn trên thị trường, dễ dàng 

cho v iệc thay mới, sửa chữa dễ dàng khi cần thiết. 

- Không cần công nhân vận hành có trình độ cao. 

- Sử dụng hệ thống cấp khí hiệu suất cao trong các bể điều hòa, b ể sinh học hiếu khí, bể nuôi 

bùn sinh học, giảm thiểu điện năng sử dụng trong quá trình vận hành. 

Nhược điểm 

- Cấp oxi liên tục 24/24h duy trì sự phát triển ổn định của thống vi s inh vật trong bể xử lý 

sinh h ọc hiếu khí. 

- Hệ thống vi sinh vật phải nuôi cấy lại nếu sự cố xảy ra h ệ thống không vận hành (không 

được cấp oxy cho hệ vi sinh  vật hiếu khí) trong thời gian quá 72 giờ.  

- Thời gian để nuôi cấy hệ thống vi sinh đến thời điểm ổn định trong khoảng thời gian 10 – 20 

ngày.  
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Phần III 

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN 

 
Công suất = 70 m3/ngày  

Số giờ hoạt động trong ngày = 24,0 giờ  

Lưu lượng trung bình ngày = 2,9 m3/giờ 

1. Bể thu gom    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 20 phút 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 1,0 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 1,0 m 

Chiều rộng, R = 1,0 m 

Chiều cao nước, H = 1,0 m 

Chiều cao tổng, Ht = 1,7 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

2. Bể lắng sơ bộ    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 2 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 5,8 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 1,38 m 

Chiều rộng, R = 1,0 m 

Chiều cao nước, H = 2,2 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 2,0 bể 

3. Bể điều hòa    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 7,0 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 20,4 m3 

Kích thước ngăn 1    

Chiều dài,  D = 3,11 m 

Chiều rộng, R = 1,38 m 

Chiều cao nước, H = 1,8 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

Kích thước ngăn 2    

Chiều dài,  D = 2,16 m 

Chiều rộng, R = 2,0 m 

Chiều cao nước, H = 1,8 m 
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Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

Kích thước ngăn 3    

Chiều dài,  D = 2,0 m 

Chiều rộng, R = 1,39 m 

Chiều cao nước, H = 1,8 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

4. Bể thiếu khí    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 8 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 23,3 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 3,52 m 

Chiều rộng, R = 3,0 m 

Chiều cao nước, H = 2,2 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

5. Bể hiếu khí    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 11,5 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 33,5 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 4,5 m 

Chiều rộng, R = 3,52 m 

Chiều cao nước, H = 2,2 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

6. Bể lắng    

Lưu lượng thiết kế Q = 70 m3/ngày 

Tải trọng bề mặt L = 13,2 m3/m2.ngày 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 5,3 m2 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 2,3 m 

Chiều rộng, R = 2,3 m 

Chiều cao nước, H = 2,1 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

Bể trung gian cấp lọc    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 
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Thời gian lưu cần thiết, T = 1,5 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 4,4 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 2,3 m 

Chiều rộng, R = 1,0 m 

Chiều cao nước, H = 1,9 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

7. Bể khử trùng    

Lưu lượng thiết kế Q = 2,9 m3/giờ 

Thời gian lưu cần thiết, T = 0,7 Giờ 

Thể tích nước yêu cầu, Vyc = Q*T = 2,0 m3 

Kích thước bể    

Chiều dài,  D = 1,38 m 

Chiều rộng, R = 0,79 m 

Chiều cao nước, H = 2,0 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

8. Bể chứa bùn    

Kích thước ngăn 1    

Chiều dài,  D = 2,0 m 

Chiều rộng, R = 1,5 m 

Chiều cao nước, H = 2,2 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 

Kích thước ngăn 2    

Chiều dài,  D = 2,0 m 

Chiều rộng, R = 0,79 m 

Chiều cao nước, H = 2,2 m 

Chiều cao tổng, Ht = 2,5 m 

Số lượng, n = 1,0 bể 
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Phần IV 

DANH MỤC THIẾT BỊ  

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐƠN 
VỊ  

 KHỐI 
LƯỢNG  

GHI CHÚ 

1 Bể thu gom       

1,1 

Song/Hộp chắn rác thô 
- Vật liệu: Inox 304 
- Lưới chặn: Inox đục lỗ 8 mm 
- Bao gồm: Xích treo, nở Inox 

Cái          1,0    

1,2 

Bơm chìm Bể thu gom 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng Qmax: 19,98 m3/giờ 
- Cột áp  Hmax: 8,5m 
- Công suất: 0,45kW/220V/50Hz 

Cái          2,0    

1,3 

Phao báo mức nước 
- Xuất xứ: Asia 
- Điện áp: 250V 
- Độ dài dây: 3m 

Cái          1,0    

2 Bể điều hòa       

2,1 

Bơm chìm Bể điều hòa  
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng Qmax: 19,98 m3/giờ 
- Cột áp  Hmax: 8,5m 
- Công suất: 0,45kW/220V/50Hz 

Cái          2,0    

2,2 

Phao báo mức nước 
- Xuất xứ: Asia 
- Điện áp: 250V 
- Độ dài dây: 3m 

Cái          1,0    

3 Bể thiếu khí       

3,1 

Máy khuấy chìm 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng: 50 m3/h 
- Công suất: 0 ,75kW/380V/50Hz 

Cái          2,0    

3,2 
Thanh dẫn h ướng, xích kéo 
- Vật liệu: Inox 304 
- Phụ k iện: Xích kéo, nở inox 

Bộ          2,0    

3,3 
Bồn cấp cơ chất 
- Thể tích: 700L 
- Vật liệu: nhựa 

Cái          1,0    

4 Bể hiếu khí       
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4,1 

Bơm chìm tuần hoàn nước thải 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng Qmax: 19,98 m3/giờ 
- Cột áp  Hmax: 8,5m 
- Công suất: 0,45kW/220V/50Hz 

Cái          1,0    

4,2 

Giá thể sinh học d i động 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Giá thể dạng cầu 
- Kích thước: D50-D100mm 
- Diện t ích tiếp xúc: 200-300 m2/m3 
- Vật liệu: PP /PE 

Gói          1,0    

4,3 

Đĩa phân phối khí tinh 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng: 1-6 m3/hr 
- Đường kính: 250mm 

Gói          1,0    

4,4 

Máy cung cấp khí 
- Xuất xứ: Đài Loan 
- Lưu lượng: 2.74m3/phút 
- Cột áp : 3 m 
- Công suất: 4kW/380V/50Hz. 
 - Phụ kiện: Bộ chân đế, dây coroa... 

Bộ          2,0    

4,5 
Bồn cấp hóa chất điều chỉnh pH 
- Thể tích: 700L 
- Vật liệu: nhựa 

Cái          1,0    

5 Bể lắng       

5,1 

Bơm bùn 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng Qmax: 19,98 m3/giờ 
- Cột áp  Hmax: 8,5m 
- Công suất: 0,45kW/220V/50Hz 

Cái          1,0    

5,2 
Ống lắng trung tâm, Máng thu nước, 
tấ m chắn bù n 
- Vật liệu: Inox 304 

Gói          1,0    

6 Bể trung gian cấp lọc       

6,1 

Bơm lọc áp lực 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng: 6-24 m3/h 
- Cột áp : 14,8-28,5m 
- Công suất:: 2,2 kW/220V/50Hz  

Cái          2,0    

6,2 

Phao báo mức nước 
- Xuất xứ: Asia 
- Điện áp: 250V 
- Độ dài dây: 3m 

Cái          1,0    
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6,3 

Bồn lọc áp lực 
- Vật liệu: Composite 
- Vật liệu lọc: Cát thạch anh, Than hoạt 
tính, Sỏi lọc. 
- Phụ k iện kèm theo 

Cụm          1,0    

7 Bể khử trùng        

7,1 

Bơm chìm ra ngoài môi trường 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng Qmax: 19,98 m3/giờ 
- Cột áp  Hmax: 8,5m 
- Công suất: 0,45kW/220V/50Hz 

Cái          2,0    

7,2 

Phao báo mức nước 
- Xuất xứ: Asia 
- Điện áp: 250V 
- Độ dài dây: 3m 

Cái          1,0    

7,3 

Bơm định lượng hóa chất 
- Xuất xứ: Asia 
- Lưu lượng: 15L/giờ 
- Cột áp : 10 bar 
- Công suất: 60W/220V/50Hz 

Cái          1,0    

7,4 
Bồn cấp hóa chất khử trùng 
- Thể tích: 700L 
- Vật liệu: nhựa 

Cái          1,0    

7,5 

Đồng hồ cơ đo lưu lượng 
- Xuất xứ: Malaysia 
- Kích thước: DN50 
- Kiểu kết nối: Nối bích  
- Vật liệu: Thân gang 

Cái          1,0    

9 Hệ thống điện điều khiển       

9,1 

Tủ điện điều khiển 
- Linh kiện: LS/Korea  
- Tủ đi ện điều khiển: Vỏ tủ, Aptomat, 
Contactor, Relay nhiệt cho bơm, Relay 
trung gian 220V, Relay thời gian, bảo vệ 
mất pha - ngược pha, Biến dòng TI, Đồng 
hồ Volt,  Chuyển mạch Volt, Cầu chì, cầu 
tín hiệu, cầu đấu bơm, Đèn báo xanh - đỏ - 
vàng, Dừng khẩn cấp, chuyển mạch 3  vị 
trí, Dây động lực, Thanh cài, Máng  cáp, ... 
- 02 Chế độ tự động và bằng tay 

Gói          1,0    

9,2 

Đường điện kỹ thuật 
- Dây điện phù hợp với công suất thiết bị 
- Ống bảo vệ  dây PVC 
- Chưa bao gồm điện nguồn kéo đến tủ 
điện điều khiển.  

Gói          1,0    

10 Hệ thống đường ống công nghệ       
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10,1 

Hệ thống đường ống công nghệ 
- Xuất xứ: Việt Nam/ Asia  
- Ống dẫn khí trên cạn: Thép mạ kẽm 
- Ống dẫn khí ngập nước: uPVC C2   
- Ống dẫn nước, hóa chất: uPVC C2  
- Phụ k iện: Van, co, tê, giảm, bích… phù 
hợp với vật liệu và chủng loại ống. 

Gói          1,0    

10,2 Vật tư phụ khác: keo, cùm, vít,… Gói          1,0    
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Phần V: 

VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ BIỆN 

PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.1. VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

Mô tả chi t iết quy trình vận hành hệ thống 

Bể điều hòa 

- Hệ thống phân phối khí thô đảo trộn nước thải trong bể điều hòa được sử dụng c hung cùng 

lưu lượng khí từ máy cung cấp dưỡng khí. Mực nước trong bể điều hòa dao động theo giờ 

trong ngày. Cần điều chỉnh lưu lượng cấp khí xuống bể điều hòa phù hợp với mức nước thấp 

nhất.  

- Bơm bể tại bể điều hòa – WP02 gồm 02 bơm hoạt động luân phiên theo 03 chế độ: 

auto/off/man. Ở chế độ auto, hơm hoạt động theo tín hiệu phao báo mức nước tại bể thu 

gom – LS01 được cài đặt theo timer điện tử trong tủ điện điều khiển. Phao báo đầy bơm 

chạy, phao báo cạn bơm ngắt.  Lưu lượng nước từ bể điều hòa sang bể sinh học thiếu khí 

được định lượng bằng hệ thống van điều tiết lưu lượng. 

- Hàng ngày kiểm tra hoạt động c ủa phao báo mức, bơm điều hòa, h ệ thống đảo trộn khí thô  

ghi nhật kí vận hành. 

Bể sinh học thiếu khí 

- Máy khuấy cạn bể sinh học thiếu hoạt động theo 3 chế độ auto/off/man. Ở chế độ auto (tự 

động) máy hoạt động theo tín hiệu phao báo mức nước. 

- Hàng ngày kiểm tra hoạt động c ủa thiết bị, kiểm tra chất lượng vi sinh vật tại bể sinh học 

thiếu khí – ghi nhận trong nhật ký vận hành. 

Bể sinh học hiếu khí 

- Máy c ung cấp dưỡng khí hoạt động theo 3 chế độ auto/off/man. Ở chế độ auto máy thổi khí 

AO01 hoạt động luân phiên theo cài đặt t imer trong tủ điện điều khiển. Hàng ngày kiểm tra 

hoạt động của thiết bị, áp suất, mức dầu của máy. 

- Hệ thống phân phối khí tại bể sinh học hiếu khí: kiểm tra mức độ đồng đ ều, lượng khí cấp 

vào bể sinh học hiếu khí. 

- Bơm tuần hoàn hiếu khí – thiếu khí WP03 hoạt động theo 03 chế độ: auto/off/man. Ở chế độ 

auto, hơm hoạt động theo phao bể điều hòa LS01 

- Hàng ngày theo dõi, k iểm tra hoạt động của các thiết bị, ghi nhận trong nhật ký vận hành. 

Bể lắng sinh học 

- Bơm bùn –WP04 hoạt động theo 03 chế độ: auto/off/man. Ở chế độ auto, hơm hoạt động 

theo t imer điện tử trong tủ điện điều khiển. 

Bể khử trùng  
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- Bơm định lượng hóa chất khử trùng DP01  bơm hoạt động theo  3 chế độ auto/off/man. Ở chế 

độ auto hai bơm hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa WP02. Khi bơm WP02 chạy thì 

DP01 chạy và ngược lại. Lượng hóa chất khử t rùng trong quá trình vận hành thử nghiệm sử 

dụng được dùng như tính toán thuyết minh kĩ thuật. Trong quá trình chạy thử nghiệm, hóa 

chất khử trùng được điều tiết đến khối lượng tối ưu.  

- Hoạt động của thiết bị, lượng hóa chất sử dụng được ghi nhận hàng ngày trong nhật kí vận 

hành. 

5.2. BẢO TRÌ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

- Dựa theo thông số kỹ thuật của nhà chế tạo và cung cấp thiết bị và tình trạng sử dụng. Thay 

thế hoặc bảo trì bắt buộc các chi tiết máy, thiết bị theo lịch trình cố định. 

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cần căn cứ vào chủng loại máy móc, thiết bị cụ thể và 

thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị. Có thể tham khảo bảng dưới đây 

Bảng Lịch trình kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị  

Tên máy móc 

Thiết b ị 

Kiểm tra  Sửa ch ữa 

Nội dung kiểm tra 
Chu kì 

(tháng) 
Nội dung sửach ữa 

Chu kì 

(tháng) 

Máy bơm 

Dầu mỡ, nhiệt độ, độ 

hở và độ đồng trục, 

động cơ điện. 

1 

Bảo dưỡng các bộ phận bên 

trong. Hiệu chỉnh độ hở của ổ 

trục độ mòn của bánh xe công 

tác và đệm chống thấm. 

3 

Máy 

thổi khí 

Dầu mỡ, nhiệt độ, độ 

hở và độ đồng trục, 

động cơ điện. 

1 

Bảo dưỡng các bộ phận bên 

trong. Hiệu chỉnh độ hở của ổ 

trục. 

2 

Ống dẫn nước, 

ống dẫn kh í 

Kiểm tra độ kín của 

các mối nối. 
2 Thay thế các gioăng bị hư hỏng. 6 

Van khoá 

(chặn) 
Kiểm tra độ kín. 2 

Thay thế gioăng đệm, sửa 

Chữa chỗ hở, rò rỉ. 

12 

Máy bơm định 

lượng 

Kiểm tra pittông màng, 

kiểm tra dầu. 
1 

Thay màng pittông, thay 

dầu cho  máy. 

12 

Máy kh uấy  

Dầu mỡ, nhiệt độ, độ 

hở và độ đồng trụ động 

cơ điện. 

1 
Bảo dưỡng các bộ Phận bên 

trong. Hiệu chỉnh độ hở của ổ 

trục, độ mòn của bánh xe công 

3 
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tác và đệm chống thấm. 

5.3. PHÒNG NGỪA SỰ CỐ 

Hệ thống xử lý nước thải cho trạm xử lý được thiết kế hoàn toàn tự động, tuy nhiên cần được 

kiểm soát đ ể ngăn ngừa giảm thiểu các sự cố thoát nước thải chưa qua xử lý ra nguồn tiếp nhận. 

Công tác phòng ngừa sự cố cần thực hiện: 

- Hằng ngày kiểm soát sự hoạt động của thiết bị báo mức nước,  bơm. 

- Định kì b ảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo lịch kiểm tra. Có thiết bị dự phòng thay thế khi hỏng cần 

sửa chữa. 

- Kiểm soát lưu lượng nước thải về hệ thống xử lý, chất lượng nước thải sau xử lý. Định kỳ quan 

trắc nước thải theo quy định của cơ quan chức năng. 

- Theo dõi vận hành của trạm xử lý, thực hiện công tác nhật ký vận hành, tham khảo đơn vị tư v ấn 

thiết kế để có hướng xử lý sự cố (nếu có) kịp thời và đúng kỹ thuật. 
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CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 
1.1. Nguồn gốc, tính chất khí thải  của nhà máy  
Đặc điểm tính chất của khí thải 

Khí thải đư�c thu bởi các chụp hút bố trí bên trong nhà máy dẫn theo hệ thống thu 
khí thải về buồng  x� l� khí. Tại đây qua các quá trình hấp phụ khí thải trước khi xả ra 
môi t rường đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ. 
1.2. Thuyết minh công nghệ  

 Công trình xử lý bụi, hơi dung môi  từ quá trình sơn và sấy sau sơn 

 

Tại dự án bố trí 01 dây chuyền phun sơn; Công ty lắp đặt hệ thống x� lý bụi, khí 

thải đi kèm theo dây chuyền; cụ thể như sau: 

Quy trình: Bụi, khí thải từ mỗi dây chuyền sơn đư�c hút ra bằng quạt 15KW, đư�c 

x� lý bằng tháp phun, sau đó đi vào bộ lọc khô. Sau khi hơi ẩm đư�c lọc s ạch trong bộ 

lọc khô, khí thải đi vào hộp lọc than hoạt tính 1 và đư�c hấp phụ vào hộp lọc than hoạt 

tính 2 trong hai lần hấp phụ. Cuối cùng, khí thải đư�c xả ra ngoài môi trường bằng quạt 

22KW. 

+ Tháp phun:  Khí thải đư�c đưa vào bộ phận lọc của tháp phun qua ống dẫn khí 

rồi đi vào lớp đệm. Tại đây, khí  thải tiếp xúc sâu với dung dịch hấp thụ natri hydroxit, tạo 

ra phản ứng hấp thụ và trung hòa triệt để ở cả pha khí và pha lỏng. Thông qua quá trình 

lọc này, các chất độc hại trong khí thải đư�c giảm đáng kể. Sau đó, sau khi kh� nước và 

x� lý loại bỏ sương bằng tấm kh� sương, khí  thải đã đư�c làm sạch đư�c quạt đẩy trực 

tiếp ra khí quyển. Đồng thời, dung dịch hấp thụ đư�c bơm nước tăng áp ở đáy tháp, phun 

xuống từ đỉnh tháp và cuối cùng đư�c đưa trở lại đáy tháp để tái chế.  
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+ Bộ lọc khô s� dụng vật liệu lọc sương sơn khô chuyên dụng nhập khẩu. Vật liệu 

này đư�c làm từ các s�i thủy tinh đư�c x� l� đặc biệt, liên kết với nhau dưới sự điều 

khiển của chương trình máy tính. Vật liệu lọc này có thiết kế mật độ gradient độc đáo, 

loại bỏ hiệu quả t ình trạng sương sơn bám trên bề mặt bộ lọc. Nó cho phép sương sơn 

tích tụ đều trong các khe hở giữa các lớp s�i, tận dụng tối đa toàn bộ không gian vật liệu. 

Thông qua quá trình chặn, va chạm và hấp thụ, các hạt sương sơn đư�c giữ chặt bên trong 

vật l iệu và dần dần bị phong hóa thành bột, giúp làm s ạch sương sơn một cách hiệu quả. 

Bộ lọc khô cũng loại bỏ hiệu quả bụi và một lư�ng nhỏ hơi nước mang theo từ bộ tách 

Cửa thoát khí thải

Lớp khử bụi

Cửa bảo trì

ống chính và vòi phun

nước chính

Bơm

Nước tuần hoàn

Đồng hồ đo lưu lượng

Bể nước

Cửa thoát khí

Cửa khí vào

Nước tuần hoàn
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sương dạng lưới thép. Cơ chế này hoạt động bằng cách chuyển hướng lực quán tính của 

các hạt qua các s�i vật liệu, tách chúng ra khỏi khí thải. 

 

+ Thiết bị x� lý khí thải hộp hấp phụ than hoạt tính là thiết bị x� lý khí thải hiệu 

quả cao và thân thiện với môi trường. S� dụng nguyên lý hấp phụ than hoạt t ính, thiết bị 

loại bỏ hiệu quả các chất độc hại khỏi khí thải, đạt đư�c mục tiêu làm sạch không khí. 

Thiết bị này đư�c s� dụng rộng rãi t rong các ngành công nghiệp hóa chất, dư�c phẩm và 

chế biến thực phẩm, là lựa chọn l� tưởng cho việc x� lý khí thải. 

TT Tên thiết bị Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 - Công suất: 22 kW; Lưu lư�ng gió: 25.000 m3/h 

2 
Hệ thống ống dẫn 

khí 
01 

- Chất liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D600 

3 Tháp phun 01 
- Chất liệu: Tôn mạ kẽm 

- Đường kính D2000 (mm), cao 5,9 m 

4 Buồng lọc khô 01 
D×R×H = 1800×1600×1700 (mm), chất liệu tôn 

mạ kẽm. 

5 
Buồng hấp phụ 

bằng than hoạt tính 
02 

D×R×H = 1900×1200×1500 (mm), chất liệu tôn 

mạ kẽm. 

Khối lư�ng than hoạt  tính: 1300 kg  

Than hoạt tính sau một thời gian s� dụng sẽ bị 

bão hòa các chất hữu cơ. Than hoạt tính đư�c 

thay thế định kỳ, tần suất khoảng 06 tháng/lần 

và x� l� cùng với chất thải nguy hại phát  sinh tại 

Nhà máy 

6 Ống thoát khí 01 
+ Chất liệu: Tôn mạ kẽm 

+ Kích thước D600 (mm), cao 8m 

7 Máy bơm 01 
+ Công suất 0,75kW 

+ Xuất xứ: Trung Quốc 

 

Sợi lọc

Khí ra

Khí

vào

Giá đỡ

thiết bị
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1.3. Yêu cầu chất lượng khí thải sau xử l�  
Tính chất khí thải sau x� lý: Khí thải sau x� lý sẽ đạt QCVN 19:2024/BTNMT – 

Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường. 
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CHƯƠNG II-  QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG 

 

2.1  Yêu cầu trước khi chạy các thiết bị 

- Kiểm tra hệ thống đường ống có xảy ra hiện tư�ng rò rỉ nước trong tháp không, 

các liêu kết giữa thiết bị và tháp x� lý 

- Kiểm tra và pha chế hóa chất để đảm bào đủ hóa chất cho quá trình x� lý. 

- Đảm bảo là điện đư�c cấp tới tủ điều khiển tại chỗ [đủ điện áp, 3 đèn báo pha (Đỏ-

Vàng-Xanh)] 

- Đảm bảo là aptomat của mạch điều khiển trong tủ điện ở vị trí “ON” (Bật).  

- Kiểm tra các thông số về điện (kiểm tra các thông số cài đặt bảo vệ trong tủ điện 

có phù h�p với động cơ, hệ thống hay không. Nếu không phù h�p cần điều chỉnh 

lại). 

- Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện 

sự cố). 

- Kiểm tra đảm bảo chiều quay của quạt hút không 

-  Kiểm tra tất cả các bu lông, đinh vít kẹp chặt…các phụ kiện đầy đủ, đảm bảo chắc 

chắn. 

- Kiểm tra tất cả các bộ phận bảo vệ, bảo hiểm đảm bảo độ tin cậy. 

- Kiểm tra vỏ quạt và đường ống, xem xét loại bỏ các chướng ngại vật và kim loại 

bên trong, bên ngoài có thể gây tổn hại tới guồng cánh quạt. 

- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố (nếu có) 

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống 

2.2 Các bước khởi động hệ thống 

+ Cấp điện cho các thiết bị 

+ Bơm hóa chất bật sang chế độ “AUTO” 

+ Bơm tuần hoàn bật sang chế độ “AUTO” 

+ Quạt hút khí thải bật sang chế độ “AUTO” 

+ Đóng c�a chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết 

+ Pha hóa chất và kiểm soát quá trình vận hành 

2.3 Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng tuần) 

+ Kiểm tra tủ điện điều khiển  

+ Bổ sung, thay thế hoá chất t rong tháp x � lý 

      + Trong quá trình vận hành có các hiện tư�ng mà người vận hành không x� lý đư�c 

phải chụp lại hiện tư�ng và bảo ngay cho nhà thầu để x� lý. 

2.4 Nguyên lý vận hành các máy móc thiết bị trong hệ thống: 

+ Quạt hút khí thải: 

* Số lượng: 01 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn 

+ Máy bơm hoá chất hấp thụ mùi: 

- Số lượng: 01 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn 
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+  Máy bơm tuần hoàn hoá chất hấp thụ mùi: 

- Số lượng: 02 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn 

Chú ý: 

+ Khi đang vận hành ở chế độ tự động người vận hành muốn dừng hoặc bật các máy 

vì một l� do nào đó (gặp sự cố...) thì phải chuyển núm điều khiển về chế độ bằng tay 

(MAN). 

Chú ý: 

+ Để đảm bảo hiệu quả của công trình cần phối hợp cả hai chế độ vận hành tự 

động và bằng tay (khi  không thực hiện vận hành ở chế độ bằng tay cần chuyển 

sang chế độ tự động)  

+ Khi hệ thống xảy ra sự cố ta ấn nút dừng khẩn cấp để dừng toàn bộ hoạt động 

của hệ thống. 

Tiến hành pha hóa chất và vật liệu hấp phụ 

STT 
HÓA 

CHẤT 

LIỀU 

LƯỢNG 

TẦN 

SUẤT 
CÁCH BỔ SUNG 

1 Than 

hoạt 

tính 

0,54m3 2 – 3 

tháng 

Bước 1: Tắt quạt hút mùi nắp c�a thăm của 

thiết bị x� lý và để thoáng trong 3 – 5 phút. 

Bước 2: Thu gom than hoạt tính đã hết tác 

dụng ra khỏi tháp x� lý, vệ sinh khay đỡ đặt 

than hoạt t ính. 

Bước 3: Đổ than hoạt tính mới vào với số 

lư�ng đã tính toán, san đều mặt than để hiệu 

quả x� l� đồng đều trên toàn bề mặt khay 

Bước 4:  lắp đặt lại c�a thăm và khởi động 

quạt hút mùi chạy bình thường 

2.5. Lấy mẫu khí thải để kiểm tra 

Vị trí lấy mẫu : Ống thu lấy mẫu phía trên sàn thao tác của ống khí thải sau x� lý 

Thời gian định kỳ lấy mẫu : 1 tháng/lần  
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CHƯƠNG III- XỬ LÝ SỰ CỐ 

3.1.Sự cố quá nhiệt của các động cơ quạt  

a.1. Biểu hiện 

- Khi xảy ra quá nhiệt của bất cứ động cơ nào thì tủ điện lập tức ngắt bơm đó ra khởi 

chu trình làm việc. Các thiết bị khác nếu không bị quá nhiệt vẫn hoạt động bình thường. 

a.2. Nguyên nhân. 

- Giá trị rơ le nhiệt đang đặt ở mức nhỏ hơn dòng định mức c ủa động cơ. Cần tham khảo 

tài liệu để đặt lại giá t rị cho phù h�p. 

a.3. Khắc phục 

- Điều chỉnh giá trị của rơle nhiệt bằng 1,2 đến 1,5 lần giá t rị định mức của động cơ điện. 

- Kiểm tra quạt hút và bơm có bị vào nước hay không 

3.2. Sự cố thông thường của động cơ thiết bị 

TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp giải quyết 

1 Không khởi động 

đư�c 

Chạy nhưng dừng 

ngay lập tức 

(1) Mất điện 

(2) Có sự khác biệt lớn giữa 

nguồn điện và điện áp 

(3) Sụt điện áp đáng kể. 

(4) Đấu sai pha của động cơ 

(5) Đấu nối mạch điện sai  

(6) Nối sai mạch điều khiển 

(7)  Nhảy aptomat 

(8) Đấu sai contactor 

(9) Mực nước không ở mức 

phao ch ỉ định 

(10) Phao không ở mực nước 

phù h�p 

(11) Phao không hoạt động 

(12) Áp tô mát ngắn mạch hoạt 

động 

(13) Cháy động cơ 

(14) Ổ trục động cơ hỏng 

(1)~(3) Liên hệ với đơn vị quản lý 

cấp điện cho toàn trạm x� l� để điều 

tra sự cố. Kiểm tra lại nguồn điện và 

liên hệ với đơn vị quản lý cấp điện 

để kiểm tra và cung cấp đủ nguồn 

điện. 

(4) Kiểm tra điểm đấu và contactor 

(5) Kiểm tra mạch điện 

(6) Đấu lại dây cho đúng 

(7) Kiểm tra và thay đúng chủng 

loại, công suất aptomat 

(8) Thay đúng loại contactor 

(9) Nâng cao mực nước 

(10) Di chuyển phao tới mức nước 

khởi động thích h�p 

(11) S�a chữa hoặc thay thế phao 

(12) S�a đổi vị trí ngắn mạch 

(13) S�a chữa hoặc thay thế 

(14) S�a chữa hoặc thay thế 

2 Vận hành nhưng 

thiết bị dừng sau 

một thời gian chạy 

(1) Việc vận hành khô kéo dài 

làm cho thiết bị bảo vệ động cơ 

hoạt động và làm dừng thiết bị 

 

(1) Nâng cao mực nước dừng thiết bị 

-  
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3 Quá dòng (1) Dòng điện và điện áp mất 

cân bằng 

(2) Sụt điện áp đáng kể 

(3) Đấu sai pha của động cơ  

(4) Ngư�c chiều quay 

(5) Ổ trục động cơ bị mòn 

hoặc bị hỏng 

(1) Liên hệ với đơn vị điện lực tòa 

nhà và đề ra giải pháp 

(2) Liên hệ với đơn vị điện lực tòa 

nhà và đề ra giải pháp 

(3) Kiểm tra điểm đấu và 

contactor 

(4) Chỉnh đúng chiều quay (xem 

mục 2 phần Vận hành) 

(5) Thay ổ trục 

4 Động cơ thiết bị 

rung, vư�t quá độ ồn 

cho phép 

(1) Ngư�c chiều quay 

(2) Lồng quạt hút hoặc bơm 

có dị vật 

(3) Đường ống có tiếng dội 

(4) Van chặn bị đóng quá 

chặt 

(1) Chỉnh lại chiều quay 

(2) Kiểm tra r iêng các thiết bị 

(3) Cải tạo đường ống 

(4) Mở van chặn 
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CHƯƠNG IV: AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

Đối với hệ thống x� l�, các nhân viên cần phải đư�c hướng dẫn kiến thức chi tiết và 

bảo hộ lao động an toàn. Trong quá trình làm việc nhân viên không chỉ tiếp xúc với 1 vấn 

đề an toàn mà là sự tổng h�p các môi trường làm việc điện – nước – hóa chất – khí độc 

hại. Chính vì vậy khi làm việc nhân viên phải hiểu và tuân thủ các quy chuẩn an toàn và 

bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. 

4.1. Các thiết bị bảo hộ lao động  

- Mũ bảo hộ lao động ( BHLĐ) : Trang bị mũ nhựa hay mũ vải trong quá trình thực 

hiện thao tác các công tác vận hành thiết bị, trang bị mũ có kiến phía trước trong trường 

h�p thao tác v ới các thiết bị điện tại tủ điều khiển hoặc khu vực pha hóa chất. 

- Kính BHLĐ : Trang bị kính trong quá trình t hực hiện thao tác các công tác vận 

hành thiết bị, trang bị trong trường h�p thao tác với các thiết bị điện tại tủ điều khiển hoặc 

khu vực lưu và pha hóa chất. Tùy thuộc vào từng công việc mà s� dụng từng loại kính 

khác nhau. 

- Bịt tai chống ồn : Đư�c thường s� dụng trong quá trình thao tác tại khu vực quạt 

hút có độ ồn rất cao sẽ ảnh hưởng đến tai người lao động. 

- Giày – dép - ủng BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc  

- Găng tay BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc 

- Quần áo BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc. 

- Đèn : Trang bị trong quá trình thực hiện lao động vào ban đêm, những nơi không 

có ánh sáng như bên trong các bể kín. 

- Mặt nạ phòng độc : Trang bị khi người lao động thao tác tại những nơi có khí độc, 

những nơi có hóa chất dễ bay hơi… 

4.2. Các hoạt động vận hành cần trang bị BHLĐ  
( Các công tác đư�c phân tích trong trạm x� l� nước thải ) 

- Công tác vận hành hệ thống bằng tay tại các tủ điện và kiểm tra hệ thống điện : 

+ Các vấn đề cần chú ý : Phải đảm bảo hệ thống điện đư�c kiểm soát, các thiết bị 

kiểm tra phải tắt hoàn toàn 

- Công tác pha hóa chất: 

+ Các vấn đề cần chú ý : Phải định hướng chính xác nơi có vòi nước sạch trước 

khi thực hiện, phải đảm bảo quá trình thực hiện an toàn và dễ dàng. Tuyệt đối không 

đư�c thực hiện vào các thời điểm thiếu hoặc không có ánh sáng. 

4.3. Lưu � các khu vực dễ gây cháy nổ 
- Hệ thống điện và tủ điện 

- Các thiết bị điện 

- Khu vực hóa chất 

4.4. Yêu cầu an toàn đối với người vận hành 
Yêu c ầu chung 

- Khi làm việc quanh các bể, cần tuyệt đối chấp hành:  

· Đi giày, ủng có khả năng chống trư�t 

· Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực x� l� 
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· Không để rơi dụng cụ, thiết bị và vật liệu có thể gây ảnh hướng đến quá trình hoạt 

động 

· Thực hiện các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện 

· Khu vực x� l� phải có đủ ánh sáng để làm việc vào buổi tối và khi có sự cố xảy 

ra.  

- Khi làm việc với hóa chất: 

· Cần có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động 

· Thực hiện đúng các bước chỉ dẫn pha hóa chất 

· Tránh để hóa chất tiếp xúc với nước trong quá trình bảo quản 

· Khi đưa hóa chất vào thùng pha chế nên đổ từ từ và ít một. Tránh để bụi hóa chất 

bay lên cũng như văng vãi dung dịch hóa chất  

· Dùng nước sạch vệ sinh khu vực pha chế.  

4.4.1 An toàn về điện  

·   Cần thường xuyên tiến hành kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, dây dẫn, ổ 

cắm, các lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiểm tra điện rò. S�a chữa, bổ sung và thay thế 

hệ thống điện khi cần thiết  

·  Trước khi tiến hành s�a chữa cần cắt điện một phần hay toàn bộ khi vực liên quan. 

Th� điện trước khi s�a cũng như s� dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân  

·   Khi có sự cố cháy nổ, chập điện cần lập tức nhấn nút DỪNG KHẨN trên mặt tủ 

điện.  

· Trước khi bắt đầu tiến hành kiểm tra hoặc bảo dưỡng, cần liên hệ với những người 

chịu trách nhiệm liên quan và cần có biện pháp tránh cho người khác do bất cẩn có 

thể bật điện lên trong khi kiểm tra. 

Phòng tránh điện giật 

· Để tránh dòng điện rò, cần hoàn thiện đầu dây và cách điện cho từng thiết bị. 

· Đối với bất kỳ thiết bị tiếp điện hoặc thiết bị điện nào có nguy cơ bị điện giật, c ần 

dùng vỏ bảo vệ an toàn, có biển cảnh báo và đồng thời cung cấp hệ thống chiếu 

sáng đầy đủ. 

· Trước khi tiến hành kiểm tra hoặc s�a chữa, cần chắc chắn là công tắc điện đã tắt. 

· Không tiến hành kiểm tra hoặc s�a chữa ngoài trời khi trời mưa, hoặc tại bất kỳ vị 

trí nào trong nhà bị ướt hoặc xung quanh có tích tụ nước. 

· Công nhân phải mặc trang phục khô, không để lộ da và nên đi ủng cao su và găng 

tay cao su. 

4.4.2 . An toàn khi pha chế hóa chất  

- Phải chắc chắn đã tắt thiết bị và đảm bảo hóa chất trong đường ống không rơi vãi 

ảnh hưởng tới quá trình kiểm tra 

- Trong quá trình pha hóa chất nhất thiết người lao động phải chuẩn bị : găng tay, 

ủng, quần áo bảo hộ lao động, kiến bảo hộ, khẩu trang phòng độc và người lao động phải 

có sẳn nước sạch, vòi nước sạch hoặc phải nắm rõ nơi có nước sạch trong bán kính không 

quá 15m. 
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4.5. Những cảnh báo chung khi thao tác với thiết bị 

* Âm thanh: 

- Hiểu rõ những âm thanh ở trạng thái vận hành bình thường, như vậy sẽ có thể phát hiện 

bất kỳ âm thanh khác thường ngay tức khắc. 

- Nếu như nghe đư�c âm thanh từ những bộ phận thường không phát ra tiếng thì đây là 

hiện tư�ng bất thường, cần ngay lập tức kiểm tra s �a chữa. 

* Hơi nóng 

- Hơi nóng quá mức sinh ra ở động cơ là biểu hiện máy hoạt động quá tải hoặc không 

đủ dầu và như vậy máy đang trong tình trạng nguy hiểm. Lập tức phải có các biện pháp 

giải quyết. 

* Độ rung 

-Nếu thấy có hiện tư�ng rung bất thường, cần dừng máy ngay và điều chỉnh lại 

- Thông thường rung thường đi kèm với tiếng kêu, vì vậy cũng cần kiểm tra tất cả các 

âm thanh
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CHƯƠNG V. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG 

Mục đích 

  Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc đư�c tiến hành theo định kỳ bằng các phương tiện để 

đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc đư�c liên tục. 

  Việc bảo trì, bảo dưỡng nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết 

bị gây nên, làm ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống x� l� nước thải. 

  Thực hiện các công tác kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp bảo quản máy tốt và 

không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy. 

5.1. Các sự cố thường gặp, nguyên nhân và khắc phục 

LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC 

Động cơ 

Không có điện áp Kiểm tra điện áp nguồn 

Bị trip rơ le nhiệt Reset lại rơ le nhiệt và tìm ra 

nguyên nhân 

Bị kẹt rotor Tìm nguyên nhân tháo ra s�a chữa 

Bảo vệ quá nhiệt bị trip Tự động reset 

Động cơ bị hỏng S�a chữa hoặc thay thế  

Thiết bị bảo vệ motor 

bị ngắt 

Động cơ bị hỏng S�a chữa hoặc thay thế  

Bơm hoá chất hoạt động 

trong không khí 1 thời gian 

dài. Do mực nước quá cạn. 

Dừng bơm sau đó kiểm tra lại mức 

nước  

Cường độ dòng điện bị quá 

tải 

Kiểm tra lại hệ thống: bơm, đường 

ống, van... 

  5.2 Bảo hành, bảo trì 

THỜI GIAN NỘI DUNG KIỂM TRA 

Mỗi ngày Kiểm tra tiếng ồn, rung động bất thường 

Kiểm ra rò rỉ chất lỏng, dầu máy 

√ 

Mỗi tháng   Vệ sinh, làm sạch bể mặt 

Kiểm tra kết nối dây điện, cáp điện 

Kiểm tra kết nối các bộ phận của bơm và đường ống (đinh 

vít, đai ốc, bulong) 

√ 

1 năm Kiểm tra dầu máy và không có sự rò rỉ 

Kiểm tra và thay thế van bi phải đều và không có dấu hiệu ăn 

mòn hay vết lõm 

√ 

2 năm Kiểm tra và thay thế bộ phận hư hỏng √ 
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2 - 5 năm Kiểm tra toàn bộ (đại tu) 

Máy bơm phải đư�c đại tu ngay cả khi chạy bình thường trong 

quá trình vận hành, đặc biệt máy bơm có thể cần phải đư�c 

đại tu sớm nếu nó đư�c s� dụng liên tục  

Để đại tu máy bơm, liên hệ với bên mua 

√ 

5.3. Hệ thống điện điều khiển  
 Thực hiện giám sát, kiểm tra, vệ sinh và tiến hành đo đạc các thông số xem có phù h�p 

với các chỉ số ghi trên nhãn máy hay không. Các thông số gồm: dòng điện, điện áp, độ cách 

điện và độ ồn… nhằm phát hiện kịp thời các nguyên nhân có thể dẫn đến hư hỏng máy. 

Độ ồn của các thiết bị đư�c lắp chìm trong chất lỏng lag 70 Db. 

Tủ điện điều khiển cần đư�c kiểm tra, đèn báo 3 pha đảm bảo phải sáng, điện cấp vào tủ 

phải đủ 3 pha (không đư�c mất pha hoặc ngư�c pha ). Các thiết bị đóng cắt hoạt động tốt, các 

dây dẫn, cầu đấu không bỉ lỏng. Nếu phát hiện có sự hỏng hóc hoặc thay đổi trạng thái hoạt động 

bất thường của các thiệt b ị trong tủ điện thì cần ngắt nguồn để kịp thời kiểm tra s�a chữa hoặc 

thay thế thiết bị mới. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN         
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /GPMT-UBND            Chí Linh, ngày        tháng       năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Căn cứ Luật Tổ chức  chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa  đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền  địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều  của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  công ty cổ phần,  mã số 
doanh nghiệp:  0800303557 đăng ký lần đầu 16 tháng 12 năm 2005, đăng ký 
thay đổi lần thứ bẩy ngày 22 tháng 12 năm 2023 do Phòng đăng ký kinh doanh - 
Sở Kế hoạch  và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần thương  mại ô 
tô Sao Đỏ;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần thương  mại ô tô Sao Đỏ tại Văn bản số 
08/CV-CT ngày 21 tháng 01 năm 2025 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường 
của Công ty cổ phần thương  mại ô tô Sao Đỏ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ, địa chỉ tại 

số 124 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện  Bình Giang, tỉnh  Hải Duơng được 

thực  hiện  các hoạt  động bảo vệ môi trường của Dự án Cơ sở gia công cơ khí và 

kinh doanh ô tô, sửa  chữa, bảo  dưỡng  ô tô với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của  dự án:

1.1. Tên dự án: Dự án Cơ sở gia công cơ khí và kinh doanh ô tô, sửa  chữa, 
bảo  dưỡng ô tô.

1.2. Địa điểm hoạt  động: phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương.



1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  mã số doanh nghiệp 
0800303557 đăng ký lần  đầu  16 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi  lần thứ 
bẩy  ngày 22 tháng 12 năm 2023 do Sở Kế hoạch và đầu  tư tỉnh Hải Dương cấp.

1.4. Mã số thuế: 0800303557.
1.5. Loại hình sản xuất:  Sản xuất  thùng xe ô tô; Kinh doanh xe ô tô các 

loại ; kinh doanh phụ tùng xe ô tô; Gia công cơ khí chính xác; gia công kết  cấu 

thép.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất  của dự án:

- Phạm vi: Dự án hoạt  động tại địa bàn phường Hoàng Tiến, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương với tổng diện  tích là 25.829 m2.

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như  dự án nhóm C theo quy định tại khoản 3 
Điều 9  Luật Đầu tư công và thuộc  nhóm III theo quy định  của Luật Bảo vệ môi 
trường,  Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Công suất  của dự án: Sản xuất  thùng xe ô tô: 50 thùng/năm;  Kinh doanh 
xe ô tô các loại: 150 xe/năm; kinh doanh phụ tùng xe ô tô: 1.000 sản  phẩm/năm; 
Gia công cơ khí chính xác: 20.000 sản phẩm/năm;  gia công kết  cấu thép: 3.200 
tấn/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường 
kèm theo:

2.1. Thực hiện  yêu cầu về bảo  vệ môi trường đối với nước  thải  quy định 
tại  Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Thực hiện  yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với khí thải quy định tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu 
về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản  lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo  vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 5 ban 
hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức  được cấp Giấy phép 
môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần  thương mại ô tô Sao Đỏ có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực  hiện  các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 
các công trình bảo vệ môi trường tương  ứng;

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải  
đảm bảo chất thải  sau khi xử lý đạt  quy chuẩn kỹ thuật  về môi trường; quản lý 
chất thải  theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm  trước  pháp luật  khi chất 



ô nhiễm  không đạt  yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường và phải dừng 
ngay việc xả thải chất thải  để thực hiện  các biện pháp khắc phục theo quy định 
của pháp luật;

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo  vệ môi trường trong Giấy 
phép môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường;

2.4. Báo cáo kịp thời  về UBND thành phố Chí Linh và cơ quan chức năng 
ở địa  phương nếu  xảy  ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác 
dẫn  tới  ô nhiễm  môi trường;

2.5. Trong quá trình thực  hiện nếu  có thay đổi khác so với các nội dung 
quy định trong Giấy phép môi trường,  phải kịp thời  báo cáo đến UBND thành 
phố Chí Linh theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Thời hạn  của Giấy phép: 10 năm  kể từ ngày Giấy phép này có 
hiệu  lực.

Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm  tra việc  thực 
hiện  nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với  dự án được  cấp 
phép theo quy định  của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Công ty cổ phần thương mại  ô tô Sao Đỏ;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Phòng Tài nguyên và môi trường;
- Phòng Văn Hóa (để đăng tải công khai);
- UBND phường Hoàng Tiến;
- Lưu: VT .

 

              
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huỳnh

PHỤ LỤC 1



YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-UBND ngày      /     /2025   
của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

1. Nguồn phát sinh nước thải
- Nguồn số 01: Nước thải  phát sinh từ các nhà vệ sinh.

- Nguồn số 02: Nước thải  phát sinh từ bếp  ăn.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp  nhận, nguồn tiếp nhận 

nước thải, vị trí xả thải 

2.1. Nguồn tiếp nhận  nước  thải: 

Mương thoát nước  chung của khu vực  tại phường  Hoàng Tiến, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2.2. Vị trí xả nước  thải : 

Mương thoát nước  chung của khu vực  tại phường  Hoàng Tiến, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tọa độ vị trí xả nước  thải  (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
105o30', múi chiếu  3o):  X(m) = 2337300; Y(m) = 599231.

2.3. Lưu lượng xả nước thải  lớn nhất:  05 m3/ngày đêm.

2.3.1. Phương thức xả nước  thải: 

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống uPVC D200, dài 39 m, tự 
chảy vào mương thoát nước chung của khu vực.

- Hình thức  xả: Xả mặt.

2.3.2. Chế độ xả nước  thải: Liên tục 24 giờ/ngày.đêm.

2.3.3. Chất  lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước  tiếp  nhận  phải 
đảm bảo đáp  ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt  - QCVN 14:2008/BTNMT (cột A; K=1,2; Cmax = C x K), 
cụ thể như sau:

TT Chất ô nhiễm
Đơn 
vị tính

Giá trị 
giới hạn 

cho 
phép

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ

Quan trắc 
tự động, 
liên tục

1 pH - 5 - 9 
2 BOD5 (20°C) mg/l 36

3
Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS)

mg/l 60

4 Tổng chất rắn hoà tan mg/l 600
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2

Không 
thuộc đối 
tượng 

Không 
thuộc  đối 
tượng  phải 
quan trắc 

nước thải tự 
động, liên 



TT Chất ô nhiễm
Đơn 
vị tính

Giá trị 
giới hạn 

cho 
phép

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ

Quan trắc 
tự động, 
liên tục

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12
7 Nitrat (tính theo N) mg/l 36
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 12
9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 24

10
Tổng các chất hoạt
động bề mặt

mg/l 6

11 Tổng Coliforms
MNP/
100ml

3000

tục quy định
tại điểm a 
khoản 2 
Điều 97 
Nghị định 

số 
08/2022/NĐ

-CP

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải

1.1. Mạng lưới thu gom nước  thải từ các nguồn phát sinh nước  thải  để đưa về hệ 
thống  xử lý nước thải

Nước thải  từ các nhà vệ sinh khu văn  phòng, nhà vệ sinh chung tại  các 
nhà xưởng  được  xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại  3 ngăn, nước  thải  nhà bếp  được xử 
lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo đường ống  uPVC D200, dài 402m, tự chảy 
về hệ thống  xử lý nước  thải  sinh hoạt của Nhà máy. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước  thải

- Tóm tắt quy trình công n ghệ:  

Nước thải sinh hoạtàBể điều  hòaàBể thiếu khíàBể hiếu khíàBể 
lắngà Bể khử trùng àCột lọc áp lựcà Mương  thoát nước  của khu vực.

- Công suất  thiết kế hệ thống: 5 m3/ngày đêm.
- Thông số kỹ thuật  các bể: bể điều  hòa: 3,2 m3; bể thiếu khí: 1,5 m3; bể 

hiếu  khí: 2 m3; bể lắng: 1,0 m3; bể khử trùng: 0,5 m 3.

- Hóa chất, vật  liệu sử dụng: Rỉ mật/ Methanol: 0,25 kg/10 ngày; TCCA 

3-5g/m3 nước thải; men vi sinh: 0,25 kg/10 ngày.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc  nước  thải  tự động, liên tục:

Không thuộc đối tượng  phải  lắp đặt  (quy định tại điểm  a khoản  2 Điều 97 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ).

1.4. Biện pháp, công t rình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố

- Biện pháp phòng ngừa:

+ Vận hành hệ thống xử lý nước  thải  theo đúng quy trì nh kỹ thuật.

+ Thường xuyên bảo  dưỡng, thay thế các thiết bị.



  + Trang bị cho hệ thống  xử lý nước  thải  thiết bị dự phòng để luân phiên 
hoạt động.

+ Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn  của nhà sản xuất.

+ Lập hồ sơ nhật  ký giám sát kỹ thuật  các công trình đơn  vị để theo dõi sự 
ổn định của hệ thống, đồng thời  để phát hiện  sự cố.

- Biện pháp khắc phục:

+ Thông báo cho phụ trách kỹ thuật tại nhà máy hỗ trợ khắc  phục sự cố.

+ Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo  dưỡng/khắc  phục sự cố.

+ Xác định chất lượng  nước  thải  đầu  ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải  
ra môi trường khi chất lượng  đạt  tiêu chuẩn.

+ Thay thế kịp thời các bộ phận  bị hư hỏng.

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường  ống hoặc  
nước thải  xử lý không đạt  tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng  hoạt động của hệ thống 
và tiến hành kiểm tra, sửa chữa, nước  thải  được  lưu  giữ tại  hệ thống bể xử lý, 
Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý trong khi chờ khắc  
phục sự cố.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận  hành thử nghiệm: Tối đa 06 tháng.

2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  phải  vận  hành thử nghiệm: 

- Hệ thống xử lý nước  thải sinh hoạt công suất  05 m3/ngày đêm.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Mẫu  nước  thải  tại bể thu gom và mẫu  nước  thải  tại 
vị trí xả nước  thải vào nguồn tiếp nhận.

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị  giới  hạn cho phép của chất ô nhiễm:  
thực  hiện theo nội dung được  cấp phép tại Mục  2.3.3  Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất  lấy mẫu:  Thực hiện  quan trắc  trong quá trình vận hành thử 
nghiệm hệ thống xử lý khí thải  theo quy định tại khoản  5 Điều 21 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ 
thể như sau: 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận  hành ổn định.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom,  xử lý toàn bộ nước  thải phát sinh từ hoạt  động của  dự án 
bảo  đảm đáp ứng quy định về giá trị  giới  hạn  cho phép của  các chất ô nhiễm  tại 
Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này trước khi xả thải  ra ngoài môi trường.

3.2. Thông báo kế hoạch  vận  hành thử nghiệm công trình, hạng mục công 
trình xử lý chất thải  của dự án cho Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh trước  ít 
nhất 10 ngày kể từ ngày vận  hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo 
dõi, giám sát. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty cổ phần  thương 
mại  ô tô Sao Đỏ có trách nhiệm  thực hiện  đầy đủ các nội dung quy định tại 



khoản 7, khoản  8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ.

3.3. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc  chất thải, phân định chất thải  và 
gửi báo cáo kết  quả vận hành thử nghiệm  công trình xử lý nước thải  về Ủy ban 
nhân dân thành phố Chí Linh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý nước  thải.

3.4. Đảm bảo  bố tr í đủ nguồn  lực, thiết  bị, hóa chất để thường xuyên vận 
hành hiệu  quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước  thải  của  dự án.

3.5. Trong quá trình xả thải  vào mương thoát nước chung của khu vực nếu 
có sự cố bất  thường  ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước  mương, Công ty phải 
báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh. 

3.6. Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ chịu hoàn toàn trách nhiệm 
khi xả nước thải  không đảm  bảo các yêu cầu của Giấy phép này ra môi trường



PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GP-UBND ngày      /      /2025

của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI

1. Nguồn phát sinh khí thải: 
- Nguồn số 01: Bụi phát si nh từ máy phun cát.

- Nguồn số 02: Bụi phát si nh từ máy phun bi.

- Nguồn số 03: Bụi phát si nh từ khu vực sơn tĩnh điện.

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải  phát sinh từ quá trình sơn epoxy.

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 04 dòng khí thải  sau 04 hệ thống  xử 
lý khí thải tương  ứng với  04 nguồn phát sinh. 

2.1. Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý 
bụi phát sinh từ máy phun cát (nguồn số 01). 

- Tọa độ vị trí xả khí thải  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi 
chiếu 30 ): X(m) = 2334433; Y(m) = 589111. 

- Lưu lượng xả khí thải  lớn nhất:  6.000 m3/h. 

- Phương thức xả khí thải: 8/24 giờ.

2.2. Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý 
bụi phát sinh từ máy phun bi (nguồn số 02). 

- Tọa độ vị trí xả khí thải  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi 
chiếu 30 ): X(m) = 2334426; Y(m) = 589122. 

- Lưu lượng xả khí thải  lớn nhất:  12.000 m3/h. 

- Phương thức xả khí thải: 8/24 giờ.

2.3. Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý 
bụi phát sinh từ khu vực sơn tĩnh điện  (nguồn số 03). 

- Tọa độ vị trí xả khí thải  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi 
chiếu 30 ): X(m) = 2334426; Y(m) = 589122. 

- Lưu lượng xả khí thải  lớn nhất:  3.000 m3/h. 

- Phương thức xả khí thải: 8/24 giờ.

2.4. Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý 
bụi, khí thải  phát sinh từ khu vực sơn epoxy (nguồn số 04). 

- Tọa độ vị trí xả khí thải  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi 
chiếu 30 ): X(m) = 2334426; Y(m) = 589122. 

- Lưu lượng xả khí thải  lớn nhất:  25.000 m3/h. 



- Phương thức xả khí thải: 24/24 giờ.

3. Chất  lượng  khí thải  trước  khi xả vào môi trường: Chất lượng khí thải  
trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo  đáp  ứng yêu cầu về bảo  vệ 
môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, hệ số Kp=0,9; Kv=0,8, QCVN 
20:2009/BTNMT, cụ thể như sau:

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ 
THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải

1.1. Mạng lưới  thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải  để đưa  về 
hệ thống xử lý bụi,  khí thải.

- Bụi, khí thải  phát sinh từ sản  xuất  được thu gom bằng các chụp hút, qua 
hệ thống ống dẫn khí thải  về hệ thống xử lý khí thải  tập trung 

- Khí sạch  sau khi xử lý  được  thoát ra ngoài theo đường ống thoát khí.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải

- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy phun cát (nguồn số 01). 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi à Chụp hút à Đường ống thu gom  à 
Quạt hút àLọc bụi túi à Ống thải à Môi trường.

+ Số lượng:  01 hệ thống

+ Công suất  thiết kế:  công suất  6.000 m3/giờ.

+ Hóa chất, vật  liệu sử dụng:  túi lọc bụi; định kỳ thay thế 06 tháng/lần.

TT Thông số Đơn vị
Giới  hạn

cho phép

Tần suất  
quan trắc 
định kỳ

Quan trắc tự 
động, liên tục

I Đối với dòng 1,2,3

1 Lưu lượng m3/h -

2 Bụi mg/Nm3 144

Không tiến 
hành quan trắc

Không thuộc đối 
tượng quan trắc 
tự động, liên tục

II Đối với dòng 4

1 Lưu lượng m3/h -

2 Bụi mg/Nm3 144

3 Toluen mg/Nm3 750

4 Benzen mg/Nm3 5

5 Xylen mg/Nm3 870

Không tiến 
hành quan trắc

Không thuộc đối 
tượng quan trắc 
tự động, liên tục



- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy phun bi (nguồn số 02). 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi à Quạt hút à Đường ống thu gom  
àBộ filter lọc bụi à Ống thải à Môi trường.

+ Số lượng:  01 hệ thống

+ Công suất  thiết kế:  công suất  12.000 m3/giờ.

+ Hóa chất, vật  liệu sử dụng:  túi lọc bụi; định kỳ thay thế 06 tháng/lần.

- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ khu vực sơn tĩnh điện (nguồn số 03). 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi à Chụp hút à Đường ống thu gom  
àCycloneàRây bộtàQuạt hút à Ống thải à Môi trường.

+ Số lượng:  01 hệ thống

+ Công suất  thiết kế:  công suất  3.000 m3/giờ.

+ Hóa chất, vật  liệu sử dụng:  không.

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải  phát sinh từ khu vực sơn epoxy (nguồn  số 
04). 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thảià Chụp hút à Đường ống thu 
gom  àDập bụi màng nướcàTháp hấp phụàQuạt hút à Ống thải à Môi trường.

+ Số lượng:  01 hệ thống

+ Công suất  thiết kế:  công suất  25.000 m3/giờ.

+ Hóa chất, vật  liệu sử dụng:  than hoạt  tính; định kỳ thay thế 06 tháng/lần.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc  khí thải tự động, liên tục

Không thuộc  đối tượng phải lắp đặt  (quy định tại  khoản  2 Điều 98 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ).

1.4. Biện pháp, công t rình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Biện pháp phòng tránh: định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị quạt,  
thông gió; trang bị các thiết bị dự phòng; đào  tạo nhân viên vận hành bài bản; 
giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức  bảo vệ môi trường và tập huấn phòng 
chống ứng cứu sự cố rủi ro cho cán bộ, công nhân viên của cơ sở.

- Biện pháp khắc  phục: thông báo cho phụ trách xưởng,  tổ cơ điện  hỗ trợ 
khắc phục sự cố; thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc  phục sự cố;  
xác định chất lượng khí thải  đầu  ra sau khi khắc  phục sự cố, chỉ thải ra môi 
trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn; nhân viên vận  hành hệ thống phải thường  
xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Công trình, thiết bị xả khí thải phải  vận  hành thử nghiệm:
- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy phun cát.

- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy phun bi.



- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ khu vực sơn tĩnh điện.

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải  phát si nh từ quá trình sơn epoxy.

2.2. Thời gian vận  hành thử nghiệm:  Tối đa trong 6 tháng.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:  02 vị trí trên ống thải  sau các hệ thống xử lý khí 
thải .

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị  giới  hạn cho phép của chất ô nhiễm:  
thực  hiện theo nội dung được  cấp phép tại Mục  3 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất  lấy mẫu:  Thực hiện  quan trắc  trong quá trình vận hành thử 
nghiệm hệ thống xử lý khí thải  theo quy định tại khoản  5 Điều 21 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ 
thể như sau: 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận  hành ổn định.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt  động của dự án bảo  đảm 
đáp  ứng quy định về giá trị giới  hạn cho phép của chất ô  nhiễm tại Mục 3  Phần 
A Phụ lục này trước khi xả thải  ra ngoài môi trường.

3.2. Có sổ nhật  ký vận  hành, ghi chép đầy  đủ thông tin của quá trình vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải . 

3.3. Thông báo kế hoạch  vận  hành thử nghiệm cho công trình xử lý khí 
thải  của dự án cho Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh trước ít nhất  10 ngày kể 
từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực  hiện  nghiêm túc, đầy đủ 
trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản  7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3.5. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc  chất thải, phân định chất thải  và 
lập  báo cáo kết quả vận  hành thử nghiệm  công trình xử lý khí thải, gửi Ủy ban 
nhân dân thành phố Chí Linh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải .

3.6. Đảm bảo  bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để vận  hành thường 
xuyên, hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý  khí thải. 

3.7. Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ chịu hoàn toàn trách nhiệm 
khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.



PHỤ LỤC 3
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI  HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, 
ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-UBND ngày      /     /2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
- Nguồn số 01: Khu vực gia công cơ khí.

- Nguồn số 02: Khu vực hàn.

- Nguồn số 03: Khu vực sơn.

- Nguồn số 04: Khu vực phun cát

- Nguồn số 05: Khu vực phun bi.

- Nguồn số 06: Khu vực phun sơn tĩnh điện

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn,  độ rung: 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: toạ độ vị trí  đại  diện  toạ độ vị trí đại diện 
(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): 

Toạ độ
TT Tên nguồn

X (m) Y (m) 

1 Nguồn số 1 2337136 599320

2 Nguồn số 2 2337151 599328

3 Nguồn số 3 2337158 599223

4 Nguồn số 4 2337244 599245

5 Nguồn số 5 2337190 599350 

6 Nguồn số 6 2337181 599229

3. Tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp  ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung, cụ thể như sau:

+ Tiếng ồn:

TT
Từ 6-21 giờ 

(dBA)

Từ 21-6 giờ

(dBA)

Tần suất  quan 
trắc định kỳ

Ghi chú

1 70 55 -
Khu vực thông 

thường



+ Độ rung:

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép, dBTT

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ

Tần suất quan

trắc định kỳ
Ghi chú

1 70 60 -
Khu vực thông 

thường

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn,  độ rung:

- Công trình, biện  pháp giảm  thiểu tiếng ồn: Lựa chọn các thiết bị tiên 
tiến, hiện  đại,  có độ ồn thấp; các thiết bị có cường độ âm lớn được  trang bị bộ 
phận tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc  tại  các công 
đoạn có phát sinh tiếng ồn cao,… 

- Công trình, biện  pháp giảm  thiểu độ rung: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, 
hiện  đại,  có độ rung thấp; lắp đệm  cao su và lò xo chống rung đối  với các thiết 
bị có công suất  lớn;  thường xuyên kiểm  tra bảo  trì, bảo  dưỡng thiết  bị, máy móc.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

2.1. Các nguồn  phát sinh tiếng ồn, độ rung phải  được giảm  thiểu đảm  bảo 
nằm trong giới  hạn cho phép quy định  tại mục 3 Phần I Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo  dưỡng, hiệu  chuẩn máy móc, thiết bị để hạn  chế phát 
sinh tiếng ồn, độ rung.
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PHỤ LỤC 4
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA 

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-UBND ngày    /    /2025   

của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

I. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại  chất thải nguy hại  phát sinh thường  xuyên:

TT Tên chất thải

Trạng

thái tồn 

tại

Khối

lượng

(kg/năm)

Mã 

chất thải

Ký hiệu 

phân loại

1
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải
Lỏng 300 17 02 03 NH

2

Giẻ lau, găng tay, vải bảo

vệ thải bị nhiễm  thành 

phần  nguy hại

Rắn 100 18 02 01 KS

3

Bao bì kim loại cứng (đã

chứa  chất khi thải ra là 

CTNH) thải

Rắn 500 18 01 02 KS

4

Bao bì nhựa cứng (đã chứa

chất khi thải  ra là CTNH) 

thải

Rắn 500 18 01 03 KS

5

Xỉ hàn có kim loại nặng

hoặc  các thành phần nguy 

hại 

Rắn 500 07 04 02 KS

6

Que hàn thải  có các kim 

loại

nặng hoặc  TPNH 

Rắn 100 07 04 01 KS

7 Bóng đèn  huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 NH

8 Pin, ắc quy thải Rắn 10
16 01 12

19 06 05
NH

10 Bụi sơn, cặn váng sơn Rắn/Lỏng 300 - NH

11
Than hoạt  tính đã qua sử

dụng
Rắn 600 12 01 04 NH



TT Tên chất thải

Trạng

thái tồn 

tại

Khối

lượng

(kg/năm)

Mã 

chất thải

Ký hiệu 

phân loại

Tổng 2320

1.2. Khối lượng,  chủng loại  chất thải  rắn công nghiệp  thông thường  phát 
sinh thường xuyên:

TT Tên chất thải

Trạng thái 

tồn tại

Khối

lượng 

(kg/năm)

Mã chất thải

1 Phế liệu thép Rắn 33.120 -

2
Giấy thải, bìa các tông rách 

hỏng
Rắn 200 18 01 05

3 Nilon, dây đai đóng kiện Rắn 100 11 02 04

4
Bao bì nhựa, chi tiết nhựa lỗi 

hỏng
Rắn 100 18 01 06

5
Giẻ lau, vải bảo vệ không dính 

nhiễm thành phần nguy hại
Rắn 300 18 02 02 

6
Mực  in, hộp chứa mực in văn

phòng thải
Rắn/bùn 20

08 02 06       

08 02 08

7

Hỗn hợp dầu mỡ thải  và chất

béo (dầu ăn, mỡ động vật)  từ 

quá trình phân tách dầu/nước

Bùn 50 12 06 11

8
Bùn thải từ bể phốt, hệ thống

xử lý  nước  thải  sinh hoạt
Bùn 500 12 06 13

9
Gỉ sét, bi sắt vỡ từ quá trình 

làm sạch sản  phẩm
Rắn 300 -

10
Cát thải từ quá trình làm sạch

sản phẩm
Rắn 200 -

Tổng 34.890

1.3. Khối lượng chất thải  rắn sinh hoạt phát si nh: 11,4 tấn/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường  đối với việc  lưu  giữ chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:



- Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa loại 100-220 lít/thùng; bên 
ngoài dán nhãn phân loại  và cảnh báo.

- Kho lưu  chứa: Diện tích: 30 m2.

Khu vực lưu giữ chất thải  nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 
phòng cháy chữa cháy t heo quy định của pháp luật  về phòng cháy chữa cháy; có 
dấu  hiệu  cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với chất thải  nguy hại được  lưu giữ theo 
tiêu chuẩn Việt Nam về dấu  hiệu  cảnh báo liên quan đến chất thải  nguy hại  và 
có kích thước tối thiểu 30cm mỗi chiều.

Chất  thải  nguy hại  phải thực hiện  khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ 
theo quy định tại  khoản 1, khoản  2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 71 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường:

- Thiết bị lưu  chứa: Trang bị các thùng rác 50-200 lít để thu gom phân loại  
tại  khu vực  sản  xuất.

- Khu vực  lưu chứa : Diện tích 80m2. Kho chứa có nền  bê tông, tường xây 
gạch, mái lợp tôn, chiều cao của kho là 3,5m bên ngoài kho có trang bị biển báo.

Chất thải rắn công nghiệp  thông thường phải được  quản lý, phân loại lưu 
giữ,  chuyển giao theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 66 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa  rác có dung tích 10-120 lít.

Chất  thải  rắn sinh hoạt  phải được  quản lý,  phân loại  lưu  giữ, chuyển giao 
theo quy định tại  Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 58 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

II. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

- Thực hiện  phương án phòng chống,  ứng phó với sự cố cháy nổ và các sự 
cố khác theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện  trách nhiệm  phòng ngừa sự cố môi trường,  chuẩn  bị ứng phó 
sự cố môi trường, tổ chức  ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau 
sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 
Luật Bảo vệ môi trường.

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực  hiện  kế hoạch  phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường theo quy định của  Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP  và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố 
môi trường được  lồng ghép, tích hợp và phê duyệt  cùng với kết  hoạch ứng phó 
sự cố khác theo quy định tại điểm  b khoản  6  Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 
thì phải  bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại  khoản 2 Điều 108 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ.



PHỤ LỤC 5
CÁC YÊU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số          /GPMT-UBND ngày      /     /2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO PHỤC HỒI  MÔI TRƯỜNG

Không thuộc  đối tượng phải cải tạo  phục hồi môi trường

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Không thuộc  đối tượng phải cải tạo  phục hồi môi trường

C. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VÊ MÔI  TRƯỜNG

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 
yêu cầu vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của  pháp luật  về bảo  vệ 
môi trường.

- Tuân thủ các quy định  của pháp luật  về an toàn lao động, an toàn giao 
thông, an toàn thực  phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện  hành.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định  kỳ hằng năm hoặc  đột xuất; 
công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 
định của pháp luật./.

Trang cuối./.


